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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Ngày 30 tháng 06 năm 2014 
 

 Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 29 là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                   Trang  5                 

Mẫu số B 01 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  

ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung 

 có liên quan của Bộ Tài chính 

TÀI SẢN
Mã 
số

Thuyết
minh

 30/06/2014
VND 

 31/12/2013
VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100       332.813.393.014       312.897.203.076 
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110           3.282.498.009           9.098.272.818 
1. Tiền 111 5           3.282.498.009           9.098.272.818 

2. Các khoản tương đương tiền 112                                 -                                 - 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120                                 -                                 - 
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130       240.199.962.035       222.864.287.173 
1. Phải thu khách hàng 131       236.822.121.438       221.797.479.943 

2. Trả trước cho người bán 132              762.493.288              271.725.549 

3. Các khoản phải thu khác 135 6           3.183.349.692           1.267.542.681 

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139            (568.002.383)            (472.461.000)

IV. Hàng tồn kho 140         83.514.047.124         77.778.086.191 
1. Hàng tồn kho 141 7         83.514.047.124         77.778.086.191 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                                 -                                 - 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150           5.816.885.846           3.156.556.894 
1. Thuế GTGT được khấu trừ 152           1.713.066.511           1.943.118.854 

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154                17.771.746                                 - 

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 8           4.086.047.589           1.213.438.040 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200         57.881.164.789         62.194.797.063 
I. Các khoản phải thu dài hạn 210                                 -                                 - 
II. Tài sản cố định 220         13.517.076.735         20.217.999.337 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 9           9.846.314.235         16.547.236.837 

     - Nguyên giá 222       155.793.265.473       155.928.720.018 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 223     (145.946.951.238)     (139.381.483.181)

2. Tài sản cố định vô hình 227 10           3.670.762.500           3.670.762.500 

     - Nguyên giá 228           3.670.762.500           3.670.762.500 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 229                                 -                                 - 

III. Bất động sản đầu tư 240                                 -                                 - 
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11         44.287.338.054         41.900.047.726 
1. Đầu tư dài hạn khác 258         45.787.338.054         43.400.047.726 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259         (1.500.000.000)         (1.500.000.000)

V. Tài sản dài hạn khác 260                76.750.000                76.750.000 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261                                 -                                 - 

2. Tài sản dài hạn khác 268                76.750.000                76.750.000 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270       390.694.557.803       375.092.000.139 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 
Ngày 30 tháng 06 năm 2014 
   

Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 29 là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính này                                    Trang 6   

                                                                                                                                                                          

NGUỒN VỐN
Mã
 số

Thuyết
minh

 30/06/2014
VND 

 31/12/2013
VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300       231.011.535.504       212.451.942.151 
I. Nợ ngắn hạn 310       231.011.535.504       211.601.142.151 
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 12       126.368.075.359       124.718.532.020 

2. Phải trả người bán 312         49.255.850.561         46.253.666.086 

3. Người mua trả tiền trước 313           9.538.007.819           8.577.667.708 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 13           8.537.850.910           6.341.132.367 

5. Phải trả người lao động 315         13.100.399.310         15.497.088.720 

6. Chi phí phải trả 316 14         13.519.627.603           2.566.063.754 

7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 15           8.239.269.163           7.231.679.172 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323           2.452.454.779              415.312.324 

II. Nợ dài hạn 330                                 -              850.800.000 
1. Vay và nợ dài hạn 334                                 -              850.800.000 

2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335                                 -                                 - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400       159.683.022.299       162.640.057.988 
I. Vốn chủ sở hữu 410 16       159.683.022.299       162.640.057.988 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 16         46.630.600.000         46.630.600.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 16              453.200.000              453.200.000 

3. Cổ phiếu quỹ 414 16         (1.314.614.025)         (1.314.614.025)

4. Quỹ đầu tư phát triển 417 16         82.734.416.620         81.612.086.939 

5. Quỹ dự phòng tài chính 418 16           8.124.460.937           7.234.396.119 

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 16         23.054.958.767         28.024.388.955 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430                                 -                                 - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440       390.694.557.803       375.092.000.139 
 

 

CHỈ TIÊU 30/06/2014 31/12/2013

Ngoại tệ các loại

+ USD 266,73                     489,09                     

+ LAK 892.000,00              900.000,00              

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

 

Giám đốc  Kế toán trưởng Người lập biểu 

 

 

Nguyễn Văn Tánh            Trần Quốc Hùng                Trần Thị Tuyên 

Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2014 
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